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Bài 3( 2 đ): Hai ngăn sách có tổng cộng 84 quyển. Nếu lấy 4 quyển sách của ngăn 

thứ nhất chuyển sang ngăn thứ hai thì số sách ở 2 ngăn bằng nhau. Hỏi thực sự mỗi 

ngăn có bao nhiêu quyển sách ? 

Bài 4( 2 đ): Nhà Hùng có nuôi 20 con gà gồm : gà trống, gà mái và gà con.Biết số 

gà con gấp 6 lần số gà trống và gấp 2 lần số gà mái. Hỏi mỗi loại gà có mấy con ? 

Bài 5( 2 đ): Có một hình vuông chu vi 20cm,một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 

cạnh hình vuông và có chu vi 26 cm.Tìm diện tích hình chữ nhật. 

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 

ĐỀ 14 

Bài 1( 2 đ): Tính nhanh 

a. 720 x 3 – 20 x 3                                        

b. 145 x 5 + 955 x 5 

Bài 2( 2 đ): Cho tích sau : A x B 

c. Nếu thêm 1 đơn vị vào thừa số A thì tích tăng bao nhiêu? 

d. Nếu thêm 5 đơn vị vào thừa số B thì tích tăng bao nhiêu ? 

Bài 3( 2 đ): Có một số bi chia thành 8 túi, mỗi túi được 14 viên bi. Hỏi muốn chia 

số bi đó thành  mỗi túi 4 bi thì chia được bao nhiêu túi? 

Bài 4( 2 đ)  : Mẹ sinh con năm 24 tuổi. Khi tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con thì mẹ bao 

nhiêu tuổi ? Con bao nhiêu tuổi ? 

Bài 5( 2 đ): Cho hình chữ nhật có chu vi 48cm,chiều dài hơn chiều rộng 6cm.Tìm 

diện tích hình chữ nhật đó. 

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 

Đề 15 

Bài 1( 2 đ): Tính nhanh 

 a.  350  x 2 + 640  x 2                                            
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 b. 125 x 5 –  25 x 5     

 Bài 2( 2 đ): (4đ). Tìm y: 

 a.  y x 2 – 7 = 1003 

b. 965 – (55 : y ) = 960 

Bài 3( 2 đ): Hồng và Lan đi mua vở, hai bạn trả chung số tiền là 36 000 đồng, biết 

Hồng mua 7 quyển vở và trả nhiều hơn Lan 6000 đồng. Hỏi Lan mua bao nhiêu 

quyển vở ? 

Bài 4( 2 đ)  : Hiện nay tuổi anh gấp 3 lần tuổi em. Hỏi khi tuổi em tăng gấp đôi thì 

lúc đó tuổi anh gấp mấy lần tuổi em ? 

Bài 5( 2 đ)  : Cho một hình chữ nhật có chu vi 38cm,nếu tăng chiều rộng thêm 8cm 

và tăng chiều dài thêm 3cm thì được một hình vuông .Tìm diện tích hình chữ nhật. 

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 

Đề 16 

Bài 1( 2 đ): Tính nhanh 

a. 201 x 7 + 799 x  7                                                        

b. 564 x 8 - 64  x 4 x 2 

Bài 2( 2 đ)  (4đ) .Tính giá trị của x trong biểu thức sau: 

a) 674 - (12 + x) = 427 

b) 36 x (x - 9) = 900 

Bài 3( 2 đ): Một hội nghị , người ta dự kiến bố trí chỗ ngồi đủ cho 128 người dự. 

Nhưng thực tế có 160 người dự, nên mỗi dãy ghế phải thêm 2 chỗ ngồi. Hỏi có tất 

cả bao nhiêu dãy ghế? 

Bài 4( 2 đ)  :Tuổi của bố Mai, mẹ Mai và tuổi của Mai  cộng lại là 70 tuổi. Mẹ và 

Mai có tất cả 35 tuổi. Bố hơn Mai 30 tuổi. Hỏi tuổi của mỗi người? 

Bài 5( 2 đ): Cho một hình chữ nhật có chiều dài gấp  4 lần chiều rộng và có diện 

tích bằng 196 cm2 .Tìm chu vi hình chữ nhật. 
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ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 

Đề 17 

Bài 1(2 đ): Tính nhanh 

 a. 286  x 9 + 714 x 3 x 3  

  b. 4 x  175  +  925 x 2 x 2 

Bài 2(2 đ)  :Tìm X 

a. 936 + 42 : x  = 943 

b. (45 – x )  x 37 = 1147  

Bài 3( 2 đ): Một đoàn du khách có 26 người đón taxi, mỗi xe ta xi chở được 4 

người. Hỏi đoàn du khách phải đón tất cả bao nhiêu chiếc ta xi ? 

Bài 4( 2 đ): Có 10 quả bóng gồm 4 loại màu: Xanh, đỏ ,tím, vàng. Biết số bóng 

xanh gấp 6 lần số bóng vàng, số bóng vàng bằng
2

1
số bóng đỏ. Hỏi mỗi loại có bao 

nhiêu quả bóng? 

Bài 5( 2 đ): Tìm diện tích hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng,biết rằng 

nếu tăng chiều dài thêm 8cm thì diện tích sẽ tăng thêm 48cm2. 

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 

Đề 18 

Bài 1( 2 đ): Tính nhanh 

  a.  268 x 6 - 68 x 2 x 3                                               

  b.  8 0 x 5 + 5 x 2 x 10  

Bài 2 (2 đ): Tìm X 

a. 938 + 42 : x  = 945 

b. (45 - x)  x 3 = 114 
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Bài 3 (2 đ): An hỏi Bình “ bây giờ là mấy giờ” Bình đáp : "Từ giờ đến nửa đêm 

bằng 
5

1
 từ lúc bắt đầu ngày đến bây giờ”. Tính xem bây giờ là mấy giờ? 

Bài 4 (2 đ)  : Mẹ sinh con năm 28 tuổi. Khi tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con thì mẹ bao 

nhiêu tuổi ? Con bao nhiêu tuổi ? 

Bài 5 (2 đ): Cho một hình chữ nhật có diện tích 486cm2.Nếu giảm chiều dài xuống 

3 lần,giảm chiều rộng xuống 2 lần thì được một hình vuông.Tìm chu vi hình chữ 

nhật. 

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 

                                                          Đề 19 

Bài 1 (2 đ): Tính nhanh 

a. 211 x 7 + 789 x  7                                                        

b. 562 x 8 - 62  x 4 x 2 

Bài 2( 2 đ):Tính giá trị của x trong biểu thức sau: 

a) 676 – ( 12 + x) = 429 

b) 9 x ( x – 9 ) = 900 

Bài 3( 2 đ): Có 4 thùng như nhau đựng 224 lít dầu.Hỏi có 9 thùng như vậy thì 

đựng được bao nhiêu lít dầu? 

Bài 4( 2 đ): Lan có 48 que tính, Hồng có số que tính bằng 
3

1
số que tính của 

Lan.Hỏi hai bạn có tấtcả bao nhiêu que tính ? 

Bài 5( 2 đ): Hộp thứ nhất có 12 bút chì, hộp thứ hai có số bút chì gấp 3 lần hộp thứ 

nhất, hộp thứ ba có số bút chì kém hơn hộp thứ hai 2 lần. Hỏi hộp thứ ba nhiều hơn 

hộp thứ nhất bao nhiêu bút chì ? 

 

 

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 
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Đề 20 

Bài 1( 2 đ): Tính nhanh 

a. 415 x 2 + 595 x2                                             

b. 65 x 4 + 35 x 4 

Bài 2( 2 đ): Tìm X 

a. ( x – 19) – 21 = 37 

b. 75 – ( x + 8) = 15 

Bài 5( 2 đ): Dũng và Minh có 63 viên bi, biết 
4

1
số bi của Dũng bằng tổng số bi của 

hai bạn. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi? 

Bài 4( 2 đ): Có 3 thùng dầu, thùng thứ nhất ít hơn thùng thứ hai 8 lít, thùng thứ hai 

ít hơn thùng thứ ba 10 lít, biết thùng thứ nhất có 27 lít dầu. Hỏi 3 thùng chứa tất cả 

bao nhiêu lít dầu? 

Bài 5( 2 đ): Cho hình chữ nhật có chu vi 52cm,chiều dài hơn chiều rộng 6cm.Tìm 

diện tích hình chữ nhật đó. 

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 

Đề 21 

Bài 1 (2 đ):  Tính nhanh 

a. 995 x 5 +   4 x 5 + 5 

b. 295 x 3 -  95 x 3 

Bài 2 (2 đ): Tìm X 

a. 1000+ 99 + X = 1000 + 1005                                     

b. X x 3  = 2900 + 1                                             

Bài 3 (2 đ): Minh có 24 quyển sách, Bình có số sách gấp 3 lần Minh. Hỏi Bình 

phải chuyển cho Minh bao nhiêu quyển sách để có số sách của Bình gấp 2 lần số 

sách của Minh? 
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Bài 4( 2 đ): Cho 3 chữ số 4,0,6. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số khác nhau từ các 

chữ số trên  

Bài 5( 2 đ): Hồng hỏi Cúc: “ Bây giờ là mấy giờ chiều?”. Cúc trả lời: Thời gian từ 

lúc 12 giờ trưa đến bây giờ bằng 
3

1
 thời gian từ bây giờ đến hết ngày (tức 12 giờ 

đêm hôm nay). Em hãy xem bây giờ là mấy giờ? 

                                    

 

 

 


